
Thôn/Xóm
Xã/Phường/T

T
Huyện/TP/TX

1
HTX SXKD mộc DD và CN Ánh 

Sáng. 

Thôn Quy Hậu Liên Thủy Lệ Thủy 3100997400 0973.113.451 Mộc mỹ nghệ cao cấp

2 Công  ty TNHH XDTH Đồng Lê. 
 TK Tam Đồng Đồng Lê Tuyên Hóa 3100285139 0919.483.777 Mộc mỹ nghệ cao cấp

3
Công  ty TNHH XD và TM Long 

Ngọc.
Thôn Lý Nhân Lý Trạch Bố Trạch 3100725090 0912.149.002 Mộc mỹ nghệ cao cấp

4
HTX TTCN mộc dân dụng và xây 

dựng Tuấn Linh. 
Thôn Quy Hậu Liên Thủy Lệ Thủy 3101017397 0917.897.033 Mộc mỹ nghệ cao cấp

5 Công ty TNHH TMDV Hải Hằng. TDP Cầu Quảng Thuận TX Ba Đồn 3100996326 0988.395.857 Mộc mỹ nghệ cao cấp

6 HTX mộc mỹ nghệ Đức Thắng. TK6 Quán Hàu Quảng Ninh 3101031987 0833.579.567 Mộc mỹ nghệ cao cấp

7
Công ty TNHH XD TM DV Long 

Đại

Cụm TTCN Bắc 

Nghĩa
Bắc Nghĩa Đồng Hới 3100788252 0936.786.012 Mộc mỹ nghệ cao cấp

8 HTX Mộc Mỹ nghệ Tấn Minh Tây Cổ Hiền Hiền Ninh Quảng Ninh 3100385648 0395.660.888 Mộc mỹ nghệ cao cấp

9 Công ty TNHH DVTH Thái Nga Thôn Bắc Cổ Hiền Hiền Ninh Quảng Ninh 3100980710 0846 894 989 Mộc mỹ nghệ cao cấp

10
Công ty TNHH PT XDTM Nam 

Khánh
Thôn 2 Trung Trạch Bố Trạch 3100964211 0911.262.333 Chế biến gỗ Nam Khánh

11 Công ty TNHH Lý Thành Thôn Thuận Hòa Thuận Đức Đồng Hới 3100490917 0982.761.969 Sản xuất ván gỗ bóc

12
Công ty TNHH TM&ĐT Nam 

Thành
Thôn Văn La Lương Ninh Quảng Ninh 3101015304 0905.833.666 Sản xuất ván ghép thanh cao cấp

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

TT Tên doanh nghiệp

Địa điểm thực hiện
Mã số doanh 

nghiệp
Số điện thoại Ngành nghề sản xuất



13 Công ty TNHH TMTH Phú Thịnh. TK3 Bắc Nghĩa Đồng Hới 3100283290 0913.252.535 SX sản phẩm ghế VP từ gỗ cao su

14 Công ty TNHH TMDV Bảo My. Phú Thượng Phú Hải Đồng Hới 3100762737 0972.393.456 Chạm khắc mỹ nghệ Bảo My

15 Công ty TNHH Hoàng Lâm.
KCN Tây Bắc Đồng 

Hới
Bắc Lý Đồng Hới 3100491653 0983.868.616 Sản xuất ván bóc

16
Công ty TNHH SX và TMDV 

Trường Thành
Thôn 4 Trung Trạch Bố Trạch 3100990726 0945.951.618 Sản xuất gỗ ván ghép thanh

17
Công ty TNHH TMTH Hoài 

Thương
CCN Bắc Nghĩa Bắc Nghĩa Đồng Hới 3100962888 0944.251.222 Chế biến gỗ rừng trồng

18
Công ty TNHH SXDV&TM Tấn 

Phát 
Thôn Trúc Ly Võ Ninh Quảng Ninh 3101027243 0705.607.999

Sản xuất hương trầm và chế tác 

trầm hương

19 HTX mây tre đan Vân Sơn. Thôn Kim Trung Kim Hóa Tuyên Hóa 3100962729 0912.831.947
SX hàng thủ công mỹ nghệ mây 

tre đan

20
Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh 

thương mại đũa gỗ Quảng Thủy
Thôn Trung Thủy Quảng Thủy Quảng Trạch 3101052585 0987.130.186 Sản xuất đũa gỗ cao cấp

21
Công  ty CP khoáng sản và xây 

dựng Đồng Hới. 

TK 7 Bắc Lý Đồng Hới 3100764075 0982.589.059 Sản xuất gạch Terrazzo

22 Công ty CP Đại Trường Thành. Thôn 2 Quảng Liên, Quảng Trạch 3100992385 0918.845.128 Sản xuất gạch không nung

23
Công  ty TNHH XD Trường Thành 

QB        
TK2 TT Hoàn Lão Bố Trạch 3100261177 0913.386.340 Sản xuất gạch không nung

24 Công ty CP khoáng sản Thuận Sơn. Cụm CN Bắc Nghĩa Bắc Nghĩa Đồng Hới 3100958472 02326.250.269
Sản xuất gạch không nung

25 Công ty CP gốm sứ Quảng Bình. Lộc Ninh Đồng Hới 3100300838 0913.295.160
Mài gạch ceramic, sản xuất đá ốp 

lát

26
Công ty TNHH VLXD Nguyễn Thị 

Quỳnh
Thôn 1 Tú Loan Quảng Hưng Quảng Trạch 3101017615 0913.384.219 SX gạch không nung

27
Công ty TNHH TV & XDTH Xuân 

Giang
TDP1 Kiến Giang Lệ Thủy 3100384690 0888.812.456 Sản xuất gạch không nung

28 Công ty CP Cosevco Lê Hóa.
Cụm TTCN Bắc 

Nghĩa
Bắc Nghĩa Đồng Hới 3100404925 0971.069.777 Gạch ngói không nung Vinsen 



29 Công ty TNHH TMDV Trọng Kim TK8 Quy Đạt Minh Hóa 3100945339 0912.688.703 Chế biến đá

30 Công ty TNHH Phát Lợi Quảng Phú Quảng Trạch 3100491251 0912.027.641 SX gạch không nung

31
Công ty CP đầu tư phát triển 

Cosevco.
Thôn Trung Tín Sơn Thủy Lệ Thủy 3100295264 0919.172.186

SX gạch không nung xi măng cốt 

liệu

32 Công ty TNHH TMĐT Somi CCN Thuận Đức Thuận Đức Đồng Hới 3100997055 02323825401 Sản xuất gạch không nung

33 Công ty TNHH XDTH Minh Khang Thôn Phúc Tự Đông Đại Trạch Bố Trạch 3101056614 0772.557.751 Sản xuất gạch không nung

34
Công ty TNHH Xây dựng - Vật liệu 

Liên Hương
Tân Tiến Tiến Hóa Minh Hóa 3100276173 0975.039.788 Sản xuất gạch không nung

35
Công ty TNHH SX VLXD TM 

Toàn Thắng
Tiền Phong Quảng Tiên Ba Đồn 3100964500 0383 300 135 Sản xuất gạch không nung

36
Công ty TNHH XD và TMTH Hùng 

Phát
TDP12 Bắc Nghĩa Đồng Hới 3100961450 097 394 29 65 Sản xuất vật liệu xây dựng

37
Công ty TNHH TV và XD Hoàng 

Tuấn
Hà Thiệp Võ Ninh Quảng Ninh 3100996559 0905 818 966 Sản xuất vật liệu xây dựng

38
Công ty TNHH XDTH Đông 

Quang. 

Số 10 - Lý Thái Tổ Bắc Nghĩa Đồng Hới 3100993903 0915.795.775 Cơ khí tổng hợp

39 Công ty TNHH Văn Hân. Thôn Thuận Hà Thuận Đức, Đồng Hới 3100999856 0982.295.777 Gia công cơ khí

40 Công ty TNHH cơ khí Quốc Thanh TK Bắc Hồng Phú Hải Đồng Hới 3100980284 0722.559.234 Gia công cơ khí

41 Công  ty TNHH XD Phú Tài. TDP1 Kiến Giang Lệ Thủy 3100493273 0915.272.193 Cơ khí tổng hợp

42 Công ty TNH Thái Sơn. Thôn Đông Thành Liên Thủy Lệ Thủy 3100311702 0988.777.117 Cơ khí tổng hợp

43 Công ty TNHH TK-QC Đất Quảng. Đường Hai Bà Trưng Đồng Phú Đồng Hới 3100755458 0914.119.587 Gia công cơ khí CNC và in ấn 

44
Công  ty TNHH SX & TM Diệp 

Bình
TDP9 Bắc Lý Đồng Hới 3100961210 0982281567

Gia công cơ khí chính xác và sơn 

tĩnh điện



45 Công ty TNHH XD Lâm Minh Thượng Phong Phong Thủy Lệ Thủy 3100955520 0345.777.188 May công nghiệp

46 Công ty TNHH May Trường Ngân Thôn 3 Nghĩa Ninh Đồng Hới 3101019002 0969 074 345 May công nghiệp

47 Công ty TNHH may H&B Bắc Ngũ Gia Ninh Quảng Ninh 3101070104 0948 490 456 May công nghiệp

48 Công ty TNHH ĐVH Thôn Thượng Võ Ninh Quảng Ninh 3101053564 0823.352.555 May công nghiệp

49 Công ty TNHH May Thuận Phương Đồng Trạch Bố Trạch 3101047095 0918.749.675 May công nghiệp

50
Công  ty TNHH XNK may mặc Sen 

Vàng.
Thôn Đấu Tranh Hưng Thủy Lệ Thủy 3101038213 0914.997.331 May công nghiệp

51
Công ty TNHH dịch vụ du lịch Sao 

Xanh.

Đường Lê Thị Hồng 

Gấm
Nam Lý Đồng Hới 3101000611 0945.248.248 May công nghiệp

52 Công ty TNHH DVTM may TTQ. Thôn Tân Hải Hải Ninh Quảng Ninh 3101031176 0971.574.433 May công nghiệp

53 Công ty TNHH may Nghĩa Tâm. Thôn Hiển Vinh Duy Ninh Quảng Ninh 3101014477 0943.376.111 May công nghiệp

54
Công ty TNHH TM và may XK An 

Dân. 
Thôn Tân Lợi Yên Hóa Minh Hóa 3100959966 0911.375.567 May công nghiệp

55
Công ty TNHH SX & TM Phú 

Mạnh.
TK9 Hoàn Lão Bố Trạch 3101014501 0918.749.675 May công nghiệp

56 Công ty TNHH Lộc Bé. Lương Ninh Quảng Ninh 3100781634 0915.272.224 Sản xuất thuyền nhôm

57 Công ty TNHH Ngọc Du. Lương Ninh Quảng Ninh 3100710471 0912.133.040 Đóng thuyền nhôm

58 Công ty TNHH Tiến Ngoan. Cảng cá Gianh Thanh Trạch Bố Trạch 3101034561 0387.632.573 Cơ khí tàu thuyền

59
Công ty TNHH dịch vụ  tàu biển 

Bảo Ninh.
Thôn Hà Trung Bảo Ninh Đồng Hới 3100931713 0394.696.369 Sản xuất và sữa chữa tàu thuyền 

60 Công ty TNHH MTV Trần Tịnh. 
 Mỹ Hòa Quảng Phúc TX Ba Đồn 3100995192 0397.241.629 Đóng mới và sữa chữa tàu thuyền



61
Công ty TNHH SX TMDV Đức 

Lương
149 Lê Lợi Đồng Hới 3100969643 0983.755.673 SX cửa nhôm, cửa nhựa

62 Công ty CP Sao Việt 85F325 Bắc Lý Đồng Hới 3100400127 0983.222.345
Sản xuất cửa nhựa lõi thép, cửa 

nhôm kính

63
Công ty TNHH QC vs SX cửa nhựa 

lõi thép UPVC Tâm Việt
Cụm TTCN Phú Hải Phú Hải Đồng Hới 3100585710 0914.461.593 Sản xuất cửa nhựa lõi thép 

64 Công ty TNHH Tâm Việt window.                Cụm TTCN Phú Hải Phú Hải Đồng Hới 3100995604 0983.777.566 Sản xuất cửa nhựa lõi thép

65 Công ty TNHH TMTH Trung Lý.  Thôn Hòa Bình Quảng Hưng Quảng Trạch 3101001799 0912.335.866 SX cửa nhựa, cửa nhôm kính

66
Công ty TNHH DVTH Quang Hùng 

Phát.
Cụm CN Nhĩa Ninh Nghĩa Ninh Đồng Hới 3101031592 0935.936.776 Sản xuất kính cường lực

67 Công ty TNHH Đức Đạt
KCN Tây Bắc Đồng 

Hới
Bắc Lý Đồng Hới 3100283371 0913.386.345

SX kính an toàn và tiết kiệm năng 

lượng

68 Công ty TNHH TMDV Trọng Kim TK8 TT Quy Đạt Minh Hóa 3100945339 0912.688.703 Mài kính 

69 Công ty TNHH XDTH Tuấn Long TK2 Đồng Lê Tuyên Hóa 3101001301 0905 668 050 Đầu tư xưởng mài kính

70 Công ty TNHH TM-DV Long Hải. TDP14 Nam Lý Đồng Hới 3100656626 0912.515.274 In chất lượng cao

71
Công ty CP In & Quảng cáo Thiên - 

Phúc
98/1 Hữu Nghị Nam Lý Đồng Hới 3100436010 0913.599.050 In ấn chất lượng cao Thiên Phúc

72
Công  ty TNHH in và TM Hải 

Phong
325 Lý Thái Tổ Đồng Sơn Đồng Hới 3100899234 0918.804.733 In ấn

73
HTX mua bán, chế biến thủy hải sản 

Vân Hải Ninh
Thôn Cừa Thôn Hải Ninh Quảng Ninh 3101071919 0337.819.986 Chế biến tôm khô

74 Công ty TNHH DV&SX Tam Phát. Thanh Trạch Bố Trạch 3100932185 0909.675.336
Chế biến thủy sản và thức ăn gia 

súc

75
HTX mua bán, chế biến thủy hải sản 

Vương Đoàn
Thôn Cừa Thôn Hải Ninh Quảng Ninh 3101068183 0968.370.177 Chế biến thủy hải sản

76
Công ty TNHH TMTH XNK Dalu 

Surimi
Thôn Thanh Khê Thanh Trạch Bố Trạch 3101012663 0917.321.838 Sản xuất chả cá



77 HTX Nông nghiệp xanh QB Lộc Ninh Đồng Hới 3101057209 0913 838 009 Sản xuất tinh dầu sả

78
HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ 

nông nghiệp tổng hợp Bắc Tiến 
Bắc Cổ Hiền Hiền Ninh Quảng Ninh 3101037481 0945 668 008 Sản xuất tinh bột nghệ

79
Công ty cổ phần chế biến nông sản Tamico

KCN Bắc Đồng Hới Bắc Lý Đồng Hới 3101054173 0919 125 258 Chế biến nông sản

80
Công ty CP Tư vấn và đầu tư Long 

Giang Thịnh
Thôn Lệ Kỳ Vĩnh Ninh Quảng Ninh 3100399418 0913 457 907 Sản xuất tinh bột

81 Công ty TNHH Như Mận Cừa Thôn Hải Ninh Quảng Ninh 3101053758 0914 915 995 Cơ sở sản xuất khoai gieo

82 Công ty TNHH Linh Huệ Tân Định Hải Ninh Quảng Ninh 3101059277 0914 549 113 Sản xuất khoai gieo

83
HTX SX Cây dược liệu sạch và 

KDNN xã Cự nẫm
Nam Nẫm Cự Nẫm Bố Trạch 3101056149 0917.515.269 SX chế biến cao Cà Gai Leo

84 HTX sinh thái Sông Son Thôn 7 Mỹ Trạch Bố Trạch 3101066041 0975.647.677 SX Miến Dong

85 HTX Nông sản Vân Di Xuân Lai Mai Thủy Lệ Thủy 3101078431 0944 663 827 Sản xuất tinh bột nghệ

86
Công ty TNHH sinh thái Miền Tây 

Quảng Bình.
TK 1, TT Đồng Lê, Tuyên Hóa 3100979578 0903.487.577 Mật ong

87 Công ty TNHH Diến Hồng. TK8 Quy Đạt Minh Hóa 3100266224 0232.3572.244 Chế biến tinh dầu lạc

88
Công ty TNHH TM&DV du lịch 

Bình Dương.
Hưng Trạch Bố Trạch 3100276159 0982.235.750 Sản xuất dầu lạc

89 HTX SXKD và DVNN Lộc Thượng. Thôn Lộc Thượng An Thủy Lệ Thủy 3100340809 0916.790.832 Chế biến, đánh bóng gạo

90
Công ty TNHH Thương mại Dịch 

vụ Vị Vân
TK8 Quy Đạt Minh Hóa 3100666085 0916.474.367

Dự án đầu tư cơ sở xay xát, chế 

biến lúa gạo

91
Công ty TNHH TM và SX Bình 

Phương.
Thôn Mỹ Đức Sơn Thủy Lệ Thủy 3101016724 0915.949.677 Sản xuất củi trấu

92 Công ty TNHH Quang Khởi Cụm CN Thuận Đức Nghĩa Ninh Đồng Hới 3100944906 0905.825.185 Sản xuất củi trấu



93 Công ty TNHH Aqua Nutri Cụm CN Quang Phú Quang Phú Đồng Hới 3101073994 0905.889.289 Sx nước uống và đá viên

94
Công  ty TNHH SXTM dịch vụ 

Thái Thanh
Thôn Hữu Hậu Võ Ninh Quảng Ninh 3100977027 0976.167.297

Sản xuất nước uống đóng chai và 

đá viên tinh khiết

95
Công ty TNHH SX và TMDV An 

Nhiên
337 Phan Đình Phùng Bắc Lý Đồng Hới 3101084185 0972 805 868 Sản xuất rượu sim, rượu nếp

96
Công ty TNHH TMDV Hương 

Rừng Xanh.
Thôn Bắc Giang Hưng Trạch Bố Trạch 3100996566 0392.403.789 SX rượu thực phẩm chức năng

97
Công  ty TNHH SX Composite 

Miền Trung 
Thôn Thanh Vinh Thanh Trạch Bố Trạch 3100359510 0915.133.252

SX các SP từ vật liệu composite - 

cốt lõi thủy tinh

98 Công ty TNHH XDTM Tam Long Mỹ Đức Sơn Thủy Lệ Thủy 3100984578 0942 820 436 Sản xuất dây kẽm gai và lưới B40

99 Công ty TNHH Tân Châu.
Làng Nghề Thuận 

Đức
Thuận Đức Đồng Hới 3100366684 0905.549.025 Sản xuất vôi không khói

100 Công ty TNHH Laxi Tân Nẫm Cự Nẫm Bố Trạch 3101065263 0919.678.123 Sản xuất giấy vệ sinh


